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Tóm tắt: 

Tường chắn đất có cốt ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong các công trình giao thông như đường đắp, 

đường dẫn đầu cầu và mố cầu. Khi chiều cao tường lớn, trọng lượng đất đắp cùng với tải trọng xe có thể 

làm mặt tường chuyển vị ngang lớn, từ đó, ảnh hưởng đến khả năng phục vụ dài hạn của công trình. Trong 

thực tế, đã có nhiều công trình tường chắn sử dụng kết cấu mặt tường được lắp ghép từ các cấu kiện bê tông 

đúc sẵn, nhưng phần lớn các nghiên cứu trong nước tập trung vào tường chắn sử dụng kết cấu mặt tường 

bê tông cốt thép liên tục. Do đó, để hiểu rõ về những đặc điểm chuyển vị của tường chắn đất có cốt với 

chiều cao tường lớn và kết cấu mặt tường được lắp ghép từ các cấu kiện bê tông đúc sẵn, nhóm tác giả 

nghiên cứu ứng xử chuyển vị của một tường chắn đất có cốt cao 8.4 m thuộc nền đường đắp cao cầu vượt 

Mỹ Phước - Tân Vạn, Bình Dương. Nghiên cứu được thực hiện bằng mô phỏng trên phần mềm phần tử 

hữu hạn, có xét đến ứng xử phi tuyến của vật liệu đất đắp, đất nền, cốt gia cường và sự tương tác giữa các 

cấu kiện bê tông mặt tường. 

Từ khóa: Tường chắn đất; Lưới địa kỹ thuật; Phần tử hữu hạn. 

Abstract: 

Reinforced earth retaining walls are widely used in transportation projects, such as embankments, bridge 

access roads, and bridge abutments. When the wall height is large, the weight of the embankment soil and 

vehicle loads can cause large wall displacements, thereby affecting the serviceability of the wall system. 

Although many retaining wall projects use wall-facing structures assembled from precast concrete 

components, most domestic studies have focused on continuous reinforced concrete wall-facing structures. 

Therefore, to understand the displacement behavior of reinforced retaining walls when the wall height is 

large, we investigated the displacement behavior of an earth retaining wall in the My Phuoc-Tan Van 

overpass project, Binh Duong Province. This study uses a finite element simulation that considers the 

nonlinear behavior of backfill soil, foundation soil, geotextiles, and the interaction between precast concrete 

units.  

Keywords: Soil retaining wall; Geotextile; Finite element method. 

1. Giới thiệu 

Tường chắn đất có cốt được tạo từ ba thành phần 

chính: Mặt tường, đất đắp sau tường và các lớp cốt 

gia cường. Trong đó, mặt tường có dạng kết cấu 

bê tông cốt thép liên tục hoặc được lắp ghép từ các 

cấu kiện bê tông đúc sẵn (khối định hình, tấm 

panel và rọ đá), đất đắp sau tường là các loại đất 

rời được đầm chặt, các lớp cốt gia cường là lưới 

địa kỹ thuật hoặc vải địa kỹ thuật. Các thành phần 

vật liệu này được kết hợp với nhau để tạo nên một 
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hệ tường chắn đất có độ ổn định cao. Nhờ đặc 

điểm này, tường chắn đất có cốt ngày càng được 

ứng dụng rộng rãi trong các công trình đường đắp, 

đường dẫn đầu cầu và mố cầu [1]-[3]. Các nghiên 

cứu về tính toán tường chắn đất có cốt chủ yếu tập 

trung vào hai vấn đề: Phân tích ổn định và phân 

tích biến dạng. Trong phân tích biến dạng, chuyển 

vị ngang mặt tường là một tham số được nhiều nhà 

nghiên cứu quan tâm.  

Ling và cộng sự [4] trình bày nghiên cứu thực 

nghiệm trên một hệ tường chắn đất có cốt cao 6 m. 

Mặt tường được làm từ các cấu kiện bê tông đúc 

sẵn. Kết quả thực nghiệm chỉ ra rằng dưới tải trọng 

của đất đắp, chuyển vị ngang lớn nhất của mặt 

tường có giá trị khoảng 28 mm và xảy ra tại khu 

vực giữa chiều cao tường. Các kết quả đo đạc thực 

nghiệm của nghiên cứu [4] là dữ liệu quan trọng 

được dùng trong nhiều nghiên cứu sau này để 

kiểm chứng các mô hình số, ví dụ như các nghiên 

cứu [5]-[7].  

Ngân và Thắng [8] đã nghiên cứu ứng xử của 

một tường chắn đất có cốt cao 6 m bằng mô hình 

phần tử hữu hạn. Kết quả nghiên cứu cho thấy khi 

chiều dài lớp cốt tăng, chuyển vị ngang của mặt 

tường giảm. Tuy nhiên, khi chiều dài của cốt lớn 

hơn 0.7 lần chiều cao tường, chuyển vị ngang mặt 

tường không bị ảnh hưởng đáng kể. Từ đó, nhóm 

nghiên cứu này đã kiến nghị chiều dài hợp lý của 

cốt nên được chọn trong khoảng 0.6 đến 0.7 lần 

chiều cao tường. Hà và Thanh [9] đã nghiên cứu 

ứng xử của một tường chắn đất có cốt sau mố cầu 

bằng mô hình phần tử hữu hạn. Trong đó, mặt 

tường có kết cấu bằng bê tông cốt thép và có chiều 

cao 5 m. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng khi chiều 

dài lớp cốt được tăng từ 1.0 đến 2.0 lần chiều cao 

tường, chuyển vị ngang của đỉnh tường chắn giảm 

chưa đến 10 %.  

Có thể nhận thấy, các nghiên cứu trên tập trung 

chủ yếu vào tường chắn đất có cốt với chiều cao 

nằm trong phạm vi 5 m đến 6 m. Tuy nhiên, nhiều 

công trình giao thông có tường chắn cao hơn 6 m. 

Khi chiều cao tường lớn, trọng lượng đất đắp cùng 

với tải trọng xe trong quá trình khai thác có thể 

làm cho mặt tường có chuyển vị ngang lớn, từ đó, 

ảnh hưởng đến khả năng phục vụ lâu dài của công 

trình. Bên cạnh đó, trong thực tế, đã có nhiều công 

trình tường chắn sử dụng kết cấu mặt tường được 

lắp ghép từ các cấu kiện bê tông đúc sẵn, nhưng 

phần lớn các nghiên cứu trong nước chỉ tập trung 

vào kết cấu mặt tường bê tông cốt thép liên tục và 

mô hình hóa kết cấu này như là một tấm console 

liên tục chịu uốn [8]-[10]. Riêng trong [11], nhóm 

nghiên cứu đã khảo sát ứng xử của một hệ tường 

chắn có cốt với mặt tường được làm từ các cấu 

kiện bê tông đúc sẵn. Tuy nhiên, khi mô hình hóa 

sự làm việc của mặt tường, nhóm nghiên cứu đã 

giả định bỏ qua sự tương tác giữa các cấu kiện bê 

tông và toàn bộ mặt tường được mô tả như là một 

kết cấu console liên tục chịu uốn như các nghiên 

cứu [8]-[10]. 

Để hiểu rõ hơn về những đặc điểm chuyển vị 

của tường chắn đất có cốt với chiều cao tường lớn 

và kết cấu mặt tường được lắp ghép từ các cấu 

kiện bê tông đúc sẵn, nhóm tác giả nghiên cứu ứng 

xử chuyển vị của một tường chắn đất có cốt cao 

8.4 m thuộc nền đường đắp cao công trình cầu 

vượt Mỹ Phước - Tân Vạn, tỉnh Bình Dương. 

Nghiên cứu được thực hiện bằng mô phỏng trên 

phần mềm phần tử hữu hạn, có xét đến ứng xử phi 

tuyến của vật liệu đất đắp, đất nền, cốt gia cường 

và tương tác giữa các cấu kiện bê tông mặt tường. 

2. Tường chắn đất Mỹ Phước - Tân Vạn 

Hình 1 trình bày mặt cắt công trình tường chắn đất 

Mỹ Phước - Tân Vạn. Tường có chiều cao 8.4 m 

và được tạo nên từ các cấu kiện bê tông đúc sẵn 

với kích thước 1.2 m x 0.2 m. Chân tường được 

đặt trên móng bê tông có kích thước 0.3 m x 0.5 

m và bên dưới là nền đất tự nhiên. Đất đắp sau 

tường được gia cường bằng các lớp lưới địa kỹ 

thuật loại một trục RE570 của hãng Tensar. Các 

lớp lưới cách nhau 0.6 m và đầu lưới được neo vào 

cấu kiện bê tông mặt tường. Các tham số vật liệu 

được tóm tắt trong Bảng 1. Trong đó, các tham số 

của nền và đất đắp được xác định từ số liệu báo 

cáo địa chất tại khu vực xây dựng, các tham số của 

lưới địa kỹ thuật và cấu kiện bê tông đúc sẵn được 

xác định từ quy chuẩn kỹ thuật của nhà sản xuất.  

Tải trọng tác dụng lên hệ trong quá trình xây 

dựng bao gồm trọng lượng bản thân của đất đắp, 
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nền, cốt gia cường và các cấu kiện bê tông mặt 

tường. Trọng lượng riêng của các vật liệu được 

trình bày tại Bảng 1. Ngoài ra, trong quá trình khai 

thác, hệ chịu thêm tải trọng phân bố 16 KN/m2 

trên đỉnh khối đất đắp. Tải trọng này đại diện cho 

xe có trọng lượng 30 tấn và được quy đổi tương 

đương theo tiêu chuẩn cơ sở “Áo đường mềm - 

Các yêu cầu và chỉ dẫn kỹ thuật” [12].  

 

Hình 1. Tường chắn đất Mỹ Phước - Tân Vạn 

Bảng 1. Tham số vật liệu. 

Các cấu kiện bê tông mặt tường 

Module đàn hồi (kPa) 28750 x103 

Hệ số Poisson 0.2 

Trọng lượng riêng (kN/m3) 2.4 

Mô hình vật liệu Đàn hồi 

Lưới địa kỹ thuật 

Module đàn hồi (kPa) 2153 x103 

Hệ số Poisson 0.3 

Cường độ chịu kéo (kN/m) 118.4 

Biến dạng chảy dẻo 10% 

Mô hình vật liệu Đàn hồi - dẻo 

Đất đắp sau tường 

Module đàn hồi (kPa) 50 x103 

Hệ số Poisson 0.35 

Trọng lượng riêng (kN/m3) 1.8 

Góc ma sát trong (°) 30 

Góc giãn nở (°) 0 

Lực dính (kPa) 0 

Mô hình vật liệu Mohr-Coulomb 

Nền đất 

Module đàn hồi (kPa) 40 x103 

Hệ số Poisson 0.35 

Trọng lượng riêng (kN/m3) 1.75 

Góc ma sát trong (°) 30 

Góc giãn nở (°) 0 

Lực dính (kPa) 0 

Mô hình vật liệu Mohr-Coulomb 

3. Phương pháp mô phỏng 

3.1. Mô hình phần tử hữu hạn 

Ứng xử của tường chắn đất Mỹ Phước – Tân Vạn 

được mô phỏng bằng phần mềm ABAQUS [13]. 

Giả thuyết mô hình hai chiều biến dạng phẳng 

được áp dụng khi xây dựng mô hình. Hình 2 trình 

bày lưới phần tử hữu hạn (PTHH) của hệ. Loại 

phần tử được dùng cho vật liệu đất đắp, nền đất và 

các cấu kiện bê tông mặt tường là phần tử biến 

dạng phẳng tứ giác đẳng tham số CPE4R. Phần tử 

này gồm có 04 nút, trường chuyển vị tuyến tính và 

dùng thuật toán tích phân thu gọn cho nội lực nút 

phần tử [13], [14]. Loại phần tử được dùng cho 

các lớp cốt gia cường là phần tử thanh giàn T2D2. 

Phần tử này có 02 nút, biến dạng kéo/nén và 

trường chuyển vị tuyến tính [13], [14]. Mỗi lớp cốt 

được chia thành nhiều phần tử T2D2.   

 

Hình 2. Mô hình phần tử hữu hạn. 
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Vật liệu được sử dụng cho đất đắp sau tường là đất 

rời. Đối với vật liệu này, nhóm sử dụng mô hình 

đàn hồi dẻo lý tưởng Mohr-Coulomb [13] với các 

tham số: Module đàn hồi, hệ số Poisson, góc ma 

sát trong, lực dính và góc giãn nở. Ghi chú, theo 

[15], góc giãn nở được xấp xỉ bằng quan hệ ψ = φ 

- 30° đối với đất rời, φ là góc ma sát trong của đất. 

Đất đắp có φ = 30°, do vậy, góc giãn nở ψ = 0°. 

Mỗi cấu kiện bê tông đúc sẵn được giả định có 

ứng xử đàn hồi với 02 tham số vật liệu: Module 

đàn hồi và hệ số Poisson. Ứng xử chịu kéo của cốt 

gia cường đặc trưng bằng mô hình vật liệu đàn hồi 

dẻo lý tưởng với các tham số: Module đàn hồi, hệ 

số Poisson, biến dạng chảy dẻo εy và cường độ 

chịu kéo Tmax. Giá trị của các tham số này thể hiện 

tại Bảng 1.  

Các cấu kiện bê tông tương tác với nhau tại các 

mặt tiếp xúc. Ngoài ra, các cấu kiện bê tông và đất 

đắp có sự tương tác tại mặt tiếp xúc giữa chúng. 

Trong mô hình, sự tương tác giữa các mặt tiếp xúc 

được tạo ra bằng phần tử tiếp xúc [13], trong đó, 

ứng xử ma sát giữa hai mặt được đặc trưng bằng 

mô hình ma sát trượt Coulomb có hệ số ma sát μ 

= tanδ, với δ là góc ma sát giữa hai vật liệu tiếp 

xúc. Theo [16], góc δ giữa mặt tường và đất đắp 

có giá trị xấp xỉ bằng 2/3 góc ma sát trong của đất 

đắp. Dựa theo kiến nghị này, nhóm giả định δ = 

20°, từ đó, xác định được μ = tanδ = 0.36. Ngoài 

ra, dựa theo nghiên cứu [17], nhóm giả định hệ số 

ma sát giữa các cấu kiện bê tông là μ = 0.3. Các 

lớp cốt được chôn trong đất đắp. Nút của phần tử 

cốt T2D2 được giả định liên kết chặt với nút phần 

tử đất đắp CPE4R. Các phần tử đất và cốt tương 

thích về chuyển vị nút và không có sự trượt tương 

đối giữa chúng. Đầu của các lớp cốt buộc chặt vào 

các cấu kiện bê tông. Ứng xử này được mô tả bằng 

cách liên kết chặt nút của phần tử cốt T2D2 vào 

nút của phần tử bê tông CPE4R.  

Ứng xử của hệ được mô phỏng qua 16 giai 

đoạn. Giai đoạn đầu tiên là mô phỏng trường ứng 

suất hữu hiệu trong nền đất tự nhiên; 14 giai đoạn 

tiếp theo là mô phỏng quá trình xây dựng hệ tường 

chắn đất, mỗi giai đoạn tương ứng với một lớp vật 

liệu, bao gồm đất đắp, cốt gia cường và cấu kiện 

bê tông đúc sẵn. Giai đoạn cuối tương ứng với tải 

trọng xe 16 KN/m2 trong quá trình khai thác. 

3.2. Kiểm chứng 

Kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong [4] được 

sử dụng để kiểm chứng phương pháp mô phỏng 

PTHH. Hệ là một tường chắn có cốt được xây 

dựng trên nền bê tông. Chiều cao và chiều rộng 

của đất đắp sau tường là 6 m và 5 m. Hệ có tổng 

cộng 11 lớp lưới địa kỹ thuật. Trong đó, các lớp 

lưới dài 3.5 m được bố trí xen kẽ với các lớp lưới 

dài 1.0 m. Mặt tường chắn được làm từ các cấu 

kiện bê tông đúc sẵn với kích thước 0.45 m x 0.55 

m trên thân tường và 0.50 m x 0.35 m tại chân 

tường. Các tham số vật liệu được trình bày trong 

Bảng 2. Các thiết bị đo đạc được bố trí trên mặt 

tường để đo chuyển vị ngang của mặt tường.  

Bảng 2. Tham số vật liệu [4]. 

Bê tông 

Module đàn hồi (kPa) 2 x106 

Hệ số Poisson 0.17 

Trọng lượng riêng (kN/m3) 23 

Lưới địa kỹ thuật 

Module đàn hồi (kPa) 1.57 x106 

Hệ số Poisson 0.30 

Cường độ chịu kéo (kN/m) 54.6 

Biến dạng chảy dẻo 12% 

Đất đắp sau tường 

Module đàn hồi (kPa) 1 x104 

Hệ số Poisson 0.42 

Trọng lượng riêng (kN/m3) 16 

Góc ma sát trong (°) 45 

Góc giãn nở (°) 15 

Lực dính (kPa) 0 

Hình 3 trình bày mô hình PTHH của bài toán kiểm 

chứng. Trong đó, việc chọn loại phần tử, gán mô 

hình vật liệu và ứng xử tiếp xúc giữa các thành 

phần được thực hiện tương tự như mô hình tường 

chắn Mỹ Phước - Tân Vạn. Ghi chú, đất đắp có 

góc ma sát trong φ = 45o; dựa theo [15], góc giãn 

nở có giá trị ψ = φ - 30o = 15o. Ứng xử của hệ được 

mô phỏng qua 12 giai đoạn tương ứng với trình tự 
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xây dựng các lớp vật liệu đắp. Kết quả chuyển vị 

ngang mặt tường được trình bày trên Hình 4. So 

sánh kết quả mô phỏng và đo đạc thực nghiệm tại 

Hình 4, phương pháp mô phỏng PTHH cho kết 

quả tương đối phù hợp với kết quả đo đạc thực 

nghiệm. Trong nghiên cứu [4], các cấu kiện bê 

tông mặt tường được giả định có module đàn hồi 

2 x 106 kPa (Bảng 2). Giá trị này khá nhỏ so với 

giá trị thông thường của module đàn hồi bê tông 

(lớn hơn 20 x 106 kPa). Để nhận thấy tình trạng 

thay đổi của chuyển vị ngang mặt tường khi 

module đàn hồi của bê tông được chọn gần với giá 

trị thông dụng, nhóm nghiên cứu đã thực hiện 

thêm trường hợp tính toán với module đàn hồi Ebt 

= 23 x 106 kPa. Kết quả chuyển vị ngang mặt 

tường được thể hiện tại Hình 4. So sánh chuyển vị 

ngang mặt tường giữa hai trường hợp mô phỏng 

PTHH có Ebt khác nhau cho thấy sự chênh lệch 

tương đối nhỏ. 

 

Hình 3. Mô hình PTHH của bài toán kiểm chứng. 

 

Hình 4. So sánh kết quả mô phỏng 

 với kết quả thực nghiệm. 

4. Kết quả và thảo luận 

4.1. Chuyển vị ngang mặt tường  

Chuyển vị ngang mặt tường Mỹ Phước - Tân Vạn 

được trình bày trên Hình 5. Quan sát hình cho thấy 

chuyển vị ngang mặt tường tăng mạnh sau mỗi 

giai đoạn xây dựng đất đắp. Sự gia tăng này có thể 

được giải thích như sau: Khi chiều cao đất đắp và 

ứng suất do trọng lượng bản thân đất tăng, dẫn đến 

áp lực đất tác dụng lên mặt tường càng tăng, từ đó, 

làm cho chuyển vị ngang mặt tường tăng lên tại 

mọi vị trí theo chiều cao mặt tường. Quan sát 

trường hợp đất đắp 8.4 m, dưới tác dụng của tải 

trọng bản thân đất đắp, đỉnh tường có chuyển vị 

ngang 24.6 mm. Chuyển vị lớn nhất có giá trị 37.6 

mm và xuất hiện tại vị trí 3.6 m tính từ chân tường.  

 

Hình 5. Chuyển vị ngang mặt tường. 

Chuyển vị ngang lớn nhất (Δmax) trong mỗi trường 

hợp chiều cao đất đắp trên Hình 5 được tổng hợp 

tại Hình 6. Quan sát thấy rằng Δmax tăng theo chiều 

cao đất đắp và theo quan hệ phi tuyến, nghĩa là 

Δmax biến thiên càng mạnh khi đất đắp được xây 

dựng càng cao. Khi chiều cao đất đắp vượt 4.8 m, 

Δmax tăng khá nhanh. Cụ thể, khi chiều cao đất đắp 

tăng từ 4.8 m đến 8.4 m (chiều cao tăng 75%), Δmax 

tăng từ 10.1 mm đến 37.6 mm (Δmax tăng 272%). 

Ngoài ra, trong quá trình khai thác, áp lực đất do 

tải trọng xe cộng tác dụng với áp lực đất do trọng 

lượng bản thân đất đắp, từ đó làm cho chuyển vị 

ngang lớn nhất của mặt tường có giá trị 66.1 mm, 
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nghĩa là tăng 76% so với trường hợp chỉ chịu tải 

trọng bản thân đất đắp. 

 

Hình 6. Chuyển vị ngang lớn nhất của mặt tường. 

4.2. Chuyển vị ngang của đất đắp  

Hình 7 trình bày trường chuyển vị ngang của toàn 

hệ khi hệ chịu tác dụng của tải trọng bản thân đất 

đắp cao 8.4 m và tải trọng xe quy đổi 16 kN/m2. 

Quan sát hình cho thấy, theo phương đứng, 

chuyển vị ngang trong khối đất đắp nhỏ nhất tại 

vùng chân tường, tăng dần theo chiều cao tường 

và lớn nhất tại vùng giữa chiều cao tường. Theo 

phương ngang, chuyển vị ngang trong khối đất 

đắp có giá trị lớn ở những vị trí gần mặt tường và 

giảm dần ở những vị trí càng xa mặt tường. Sự 

phân bố chuyển vị ngang trên bề mặt đất đắp được 

trình bày tại Hình 8. Có thể nhận thấy rằng chuyển 

vị ngang trên bề mặt đất đắp có độ lớn đáng kể và 

phân bố không đều theo chiều ngang. Những vị trí 

có chuyển vị ngang lớn hơn 50 mm, có phạm vi 

rộng 4.0 m (0.48 H, với H là chiều cao tường), lớn 

hơn 40 mm có phạm vi rộng 5.3 m (0.63 H), lớn 

hơn 30 mm có phạm vi rộng 6.4 m (0.76 H) và lớn 

hơn 20 mm có phạm vi rộng 7.6 m (0.90 H). Quan 

sát này cho thấy, về lâu dài, chuyển vị ngang lớn 

và không đều trên bề mặt đất đắp có thể góp phần 

vào sự hình thành dần dần của các vết nứt trên mặt 

đường, khi mặt đường chịu tác dụng lặp đi lặp lại 

của tải trọng xe thiết kế. 

 

Hình 7. Trường chuyển vị ngang toàn hệ. 

 

Hình 8. Chuyển vị ngang trên bề mặt đất đắp. 

4.3. Biến dạng của các lớp cốt gia cường 

Hình 9 trình bày biến dạng kéo lớn nhất trong mỗi 

lớp cốt. Biến dạng này xảy ra tại vị trí neo cốt vào 

mặt tường chắn. Hình cũng cho thấy rằng, các lớp 

cốt ở vùng giữa chiều cao tường chịu biến dạng 

kéo lớn nhất, các lớp cốt ở vùng chân tường và 

đỉnh tường chịu biến dạng kéo nhỏ hơn. Quan sát 

này phù hợp với kết quả chuyển vị mặt tường trên 

Hình 5, vùng giữa tường (bụng tường) có chuyển 

vị ngang lớn nhất, trong khi, vùng chân tường và 

đỉnh tường có chuyển vị ngang nhỏ hơn. 

Từ Bảng 1, các lớp cốt có biến dạng chảy dẻo 

là 10%. Kết quả trên Hình 9 cho thấy các lớp cốt 

đều có biến dạng nhỏ hơn 10%. Như vậy, dưới tác 

dụng của tải trọng bản thân đất đắp và tải trọng xe, 

các lớp cốt không bị biến dạng dẻo và đều làm việc 

trong phạm vi đàn hồi của vật liệu.  
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Ngoài ra, tất cả lớp cốt đều chịu biến dạng kéo, 

nghĩa là đều sinh ra lực kéo chống lại áp lực đất 

tác dụng lên mặt tường. Nói cách khác, các lớp cốt 

giữ vai trò như là các kết cấu neo giữ mặt tường, 

chúng sinh ra phản lực neo giúp hạn chế chuyển 

vị ngang mặt tường do áp lực đất gây ra. 

 

Hình 9. Biến dạng kéo lớn nhất trong các lớp cốt. 

4.4. Ảnh hưởng của chiều dài các lớp cốt 

Quan sát Hình 1, chiều dài lớp cốt được chọn là 

7.0 m (≈ 0.83 H, với H là chiều cao tường). Nếu 

chiều dài cốt được chọn lớn hơn 7.0 m thì chuyển 

vị ngang mặt tường liệu có thể giảm hay không. 

Để khảo sát ảnh hưởng của chiều dài lớp cốt đến 

chuyển vị ngang mặt tường, nhóm thực hiện tính 

toán cho nhiều trường hợp khác nhau với chiều dài 

lớp cốt (L) được thay đổi trong phạm vi từ 4 m đến 

10 m.  

Hình 10 trình bày kết quả quan hệ giữa chiều 

dài lớp cốt và chuyển vị ngang mặt tường tại hai 

vị trí: Nơi có chuyển vị lớn nhất (bụng tường) và 

đỉnh tường. Quan sát Hình 10, khi chọn chiều dài 

lớp cốt nhỏ hơn 7.0 m thì chuyển vị ngang mặt 

tường thay đổi đáng kể theo chiều dài lớp cốt. 

Ngược lại, khi chọn chiều dài lớp cốt bằng hoặc 

lớn hơn 7.0 m thì chuyển vị ngang mặt tường gần 

như không thay đổi theo chiều dài lớp cốt. Như 

vậy, L = 0.83 H là chiều dài cốt hợp lý đối với 

tường chắn Mỹ Phước - Tân Vạn. Nghĩa là giá trị 

này đủ để chuyển vị ngang của tường nhỏ nhất, 

nếu chiều dài cốt được chọn lớn hơn 0.83 H thì 

cũng không làm giảm chuyển vị ngang của tường.  

Bên cạnh đó, nghiên cứu [8] đã khảo sát một 

tường chắn có cốt cao 6.0 m và kết luận chiều dài 

cốt hợp lý nằm trong khoảng 0.6 H đến 0.7 H. 

Trong khi đó, nhóm khảo sát tường chắn Mỹ 

Phước - Tân Vạn cao 8.4 m và kết quả cho thấy 

chiều dài cốt hợp lý có giá trị 0.83 H. Qua đó cho 

thấy rằng khi chiều cao tường chắn càng lớn, giá 

trị hợp lý của chiều dài cốt càng tăng. 

 

Hình 10. Quan hệ giữa chiều dài lớp cốt 

 và chuyển vị ngang mặt tường. 

5. Kết luận 

Trong quá trình xây dựng tường chắn, chuyển vị 

ngang lớn nhất của mặt tường (Δmax) tăng theo 

chiều cao đất đắp và theo quan hệ phi tuyến, nghĩa 

là Δmax biến thiên càng mạnh khi đất đắp được xây 

dựng càng cao. Ngoài ra, khi chiều cao đất đắp 

vượt 4.8 m, Δmax tăng khá nhanh. Cụ thể, khi chiều 

cao đất đắp tăng từ 4.8 m lên 8.4 m (chiều cao tăng 

75%), Δmax tăng từ 10.1 mm lên 37.6 mm (Δmax 

tăng 272%). 

Trong quá trình khai thác, áp lực đất do tải 

trọng xe cộng tác dụng với áp lực đất do trọng 

lượng bản thân đất đắp, từ đó, làm cho chuyển vị 

ngang lớn nhất của mặt tường có giá trị 66.1 mm, 

nghĩa là tăng 76% so với trường hợp chỉ chịu tải 

trọng bản thân đất đắp. 

Trên bề mặt khối đất đắp, chuyển vị ngang 

phân bố không đều theo chiều ngang. Những vị trí 

có chuyển vị ngang lớn hơn 50 mm có phạm vi 

rộng 4.0 m, lớn hơn 40 mm có phạm vi rộng 5.3 

m và lớn hơn 20 mm có phạm vi rộng 7.6 m. Kết 

quả này chỉ ra rằng, theo thời gian, chuyển vị 

ngang lớn và không đều trên bề mặt đất đắp có thể 
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góp phần vào sự hình thành dần các vết nứt trên 

mặt đường khi mặt đường chịu tác dụng lặp lại 

nhiều lần của tải trọng xe thiết kế. 

Dưới tác dụng của tải trọng bản thân đất đắp và 

tải trọng xe, các lớp cốt không bị biến dạng dẻo và 

đều làm việc trong phạm vi đàn hồi của vật liệu. 

Ngoài ra, tất cả lớp cốt đều chịu biến dạng kéo, 

nghĩa là, đều sinh ra lực kéo chống lại áp lực đất 

tác dụng lên mặt tường. Nói cách khác, các lớp cốt 

giữ vai trò như là các kết cấu neo giữ mặt tường, 

chúng sinh ra phản lực neo giúp hạn chế chuyển 

vị ngang mặt tường do áp lực đất gây ra. 

L = 0.83 H là chiều dài cốt hợp lý đối với tường 

chắn Mỹ Phước - Tân Vạn. Giá trị này đủ để 

chuyển vị ngang của tường nhỏ nhất, nếu chiều dài 

cốt được chọn lớn hơn 0.83 H cũng không làm 

giảm chuyển vị ngang của tường. Bên cạnh đó, 

nghiên cứu [8] đã khảo sát một tường chắn có cốt 

cao 6.0 m và kiến nghị chiều dài cốt hợp lý nằm 

trong khoảng 0.6 H đến 0.7 H. Từ kiến nghị của 

[8] và kết quả thể hiện trong bài báo này cho thấy 

rằng khi chiều cao tường chắn càng lớn, giá trị hợp 

lý của chiều dài cốt càng tăng. 
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